
STT Họ đệm  Tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Ghi chú

1 Mạc Khánh An Nữ 09/08/2017 Kinh

2 Nguyễn Hoài An Nữ 14/09/2017 Kinh

3 Nguyễn Lâm An Nữ 19/08/2017 Kinh

4 Trần Đình An Nam 16/08/2017 Kinh

5 Hoàng Phan Anh Nam 12/11/2017 Kinh

6 Nguyễn Tú Anh Nữ 20/06/2017 Kinh

7 Trần Ngọc Thùy Anh Nữ 1/12/2017 Kinh

8 Nguyễn Phan Huy Bách Nam 19/09/2017 Kinh

9 Nguyễn Tá Hoàng Bách Nam 07/08/2017 Kinh

10 Lê Minh Châu Nữ 15/03/2017 Kinh

11 Nguyễn Minh Châu Nữ 07/5/2017 Kinh

12 Nguyễn Minh Châu Nữ 07/11/2017 Kinh

13 Nguyễn Linh Chi Nữ 16/07/2017 Kinh

14 Nguyễn Bảo Ngọc Diệp Nữ 12/07/2017 Kinh

15 Phan Minh Đăng Nam 20/02/2017 Kinh

16 Phạm Minh Đức Nam 28/04/2017 Kinh

17 Bùi Bảo Hân Nữ 11/12/2017 Kinh

18 Đới Gia Huy Nam 04/11/2017 Kinh

19 Nguyễn Minh Huy Nam 03/06/2017 Kinh

20 Nguyễn Quang Khải Nam 13/03/2017 Kinh

21 Nguyễn Lại Đức Khôi Nam 10/9/2017 Kinh

22 Phạm Vũ Đăng Khoa Nam 05/10/2017 Kinh

23 Phan Cao Lâm Nam 06/10/2017 Kinh

24 Trần Phúc Lâm Nam 17/6/2017 Kinh

25 Lê Quang Liêm Nam 28/07/2017 Kinh

26 Vũ Nhật Minh Nam 23/1/2017 Kinh

27 Nguyễn Trà My Nữ 17/03/2017 Kinh

28 Đinh Hoàng Quân Nam 01/10/2017 Kinh

29 Bùi Phương Thảo Nữ 06/09/2017 Kinh

30 Lê Hà Vy Nữ 15/12/2017 Kinh

31 Nguyễn Ngọc Phương Vy Nữ 30/10/2017 Kinh

32 Vũ Cát Tường Vy Nữ 25/12/2017 Kinh

33 Hà Hải Yến Nữ 03/09/2017 Kinh

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC HÀ

  GVCN: Trần Hồng Linh  - SĐT: 0365090881 - Mã QR nhóm Zalo:

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A1

Năm học 2023 - 2024

Danh sách gồm 33 học sinh./.   Nam: 16; Nữ:17



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Ghi chú

1 Lê Gia An Nam 29/08/2017 Kinh

2 Nguyễn Hùng Anh Nam 12/06/2017 Kinh

3 Nguyễn Minh Anh Nữ 23/07/2017 Kinh

4 Thái Ngọc Minh Anh Nữ 02/06/2017 Kinh

5 Tạ Ngọc Ngân Anh Nữ 11/11/2017 Kinh

6 Trương Thành Đạt Nam 14/05/2017 Kinh

7 Trần Phương Đông Nam 22/04/2017 Kinh

8 Đoàn Bảo Khánh Nam 01/05/2017 Kinh

9 Nguyễn Nam Khánh Nam 07/02/2017 Kinh

10 Bùi Tuấn Khôi Nam 09/06/2017 Kinh

11 Nguyễn Anh Khôi Nam 18/12/2017 Mường

12 Phí Minh Khôi Nam 25/12/2017 Kinh

13 Dương Tuấn Kiệt Nam 23/10/2017 Kinh

14 Hoàng Anh Minh Nam 07/09/2017 Kinh

15 Trần Ngọc Minh Nữ 03/12/2017 Kinh

16 Bùi Công Nghĩa Nam 08/06/2017 Kinh

17 Trần Thái Bích Ngọc Nữ 02/10/2017 Kinh

18 Vũ Lâm Nhật Nam 18/01/2017 Kinh

19 Phan Kim Bảo Nhật Nam 05/07/2017 Kinh

20 Nguyễn Thanh Phụng Nữ 15/06/2017 Kinh

21 Lê Anh Thư Nữ 25/05/2017 Kinh

22 Ngô Minh Thư Nữ 28/07/2017 Kinh

23 Nguyễn Trần Anh Thư Nữ 12/07/2017 Kinh

24 Võ Minh Tiến Nam 03/09/2017 Kinh

25 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 07/02/2017 Kinh

26 Cao Minh Trí Nam 25/08/2017 Kinh

27 Cao Minh Thanh Trúc Nữ 05/10/2017 Kinh

28 Đỗ Sơn Tùng Nam 22/02/2017 Kinh

29 Vũ Huy Tùng Nam 15/08/2017 Kinh

30 Lê Minh Vũ Nam 24/08/2017 Kinh

31 Phạm Hoàng Anh Vũ Nam 05/08/2017 Kinh

32 Trương Tuệ Yên Nữ 30/09/2017 Kinh

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC HÀ

  GVCN: Trần Huyền Nhung  - SĐT: 0904488094 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A2

Năm học 2023 - 2024

Danh sách gồm 32 học sinh. Nam: 20; Nữ: 12



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Ghi chú

1 Nguyễn Bảo An Nữ 08/03/2017 Kinh

2 Nguyễn Chúc An Nữ 10/06/2017 Kinh

3 Lê Trần Minh Anh Nam 28/04/2017 Kinh

4 Nguyễn Hà Bảo Anh Nữ 06/09/2017 Kinh

5 Nguyễn Phương Anh Nữ 11/06/2017 Kinh

6 Võ Hồng Anh Nam 23/09/2017 Kinh

7 Đặng Đức Dương Nam 01/10/2017 Kinh

8 Nguyễn Viết Minh Đăng Nam 19/09/2017 Kinh

9 Dương Quốc Huy Nam 18/12/2016 Kinh

10 Trịnh Quang Huy Nam 05/09/2017 Kinh

11 Nguyễn Quỳnh Hương Nữ 27/09/2017 Kinh

12 Đặng Lê Nguyên Khang Nam 20/06/2017 Kinh

13 Nguyễn Minh Khang Nam 03/01/2017 Kinh

14 Nguyễn Nam Khánh Nam 23/03/2017 Kinh

15 Phạm Bảo Khánh Nữ 19/11/2017 Kinh

16 Phạm Anh Khôi Nam 31/12/2017 Kinh

17 Nguyễn Ngọc Khuê Nữ 15/10/2017 Kinh

18 Trần Diệu Linh Nữ 30/04/2017 Kinh

19 Tạ Hải Nam Nam 10/04/2017 Kinh

20 Nguyễn Đắc Nguyên Nam 23/05/2017 Kinh

21 Nguyễn Bảo Nhi Nữ 03/03/2017 Kinh

22 Trần Uyên Nhi Nữ 04/06/2017 Kinh

23 Nguyễn Gia Phúc Nam 19/3/2017 Kinh

24 Nguyễn An Như Nữ 02/02/2017 Kinh

25 Vũ Trần Minh Quân Nam 19/07/2017 Kinh

26 Chu Minh Sơn Nam 28/09/2017 Kinh

27 Lê Bảo Sơn Nam 17/01/2017 Kinh

28 Trương Hoàng Thủy Tiên Nữ 14/11/2017 Kinh

29 Dương Quốc Thịnh Nam 16/04/2016 Kinh

30 Hà Anh Thư Nữ 17/12/2017 Kinh

31 Lê Phương Vy Nữ 22/01/2017 Kinh

 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC HÀ

 GVCN: Phạm Thùy Dương - SĐT: 0394300028  

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A3

Năm học 2023 - 2024

Danh sách gồm 31 học sinh. Nam:  17  ;  Nữ: 14



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Ghi chú  

1 Hồ Bảo An Nữ 07/12/2017 Kinh

2 Nguyễn Thiên An Nữ 25/02/2017 Kinh

3 Chu Ngọc Lâm Anh Nữ 06/06/2017 Kinh

4 Lương Tuệ Anh Nữ 01/04/2017 Kinh

5 Nguyễn Đức Anh Nam 14/11/2017 Kinh

6 Nguyễn Tuệ Anh Nữ 05/09/2017 Kinh

7 Nguyễn Hoài An Nữ 12/08/2017 Kinh

8 Nguyễn Tùng Anh Nam 14/10/2017 Kinh

9 Phương Tuệ Anh Nữ 25/11/2017 Kinh

10 HUANG QIU CAO Nữ 26/04/2017 Hán

11 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 02/07/2017 Kinh

12 Hoàng An Duy Nam 09/03/2017 Kinh

13 Hồ Hải Đăng Nam 1/06/2017 Kinh

14 Nguyễn Trọng Đạt Nam 05/02/2017 Kinh

15 Lưu Ngọc Quỳnh Hân Nữ 19/08/2017 Kinh

16 Nguyễn Gia Hân Nữ 02/03/2017 Kinh    

17 Ngô Hữu Nhật Hưng Nam 15/10/2017 Kinh

18 Phạm Minh Khang Nam 17/07/2017 Kinh

19 Đỗ Cẩm Ly Nữ 13/02/2017 Kinh

20 Dương Đức Minh Nam 09/01/2017 Kinh

21 Nguyễn Trần Tiến Minh Nam 22/09/2017 Kinh

22 Đỗ Hoàng Gia Phát Nam 15/06/2017 Kinh

23 Nguyễn Minh Quân Nam 01/02/2017 Kinh

24 Bùi Thế Sơn Nam 22/11/2017 Kinh

25 Nguyễn Trần Anh Thư Nữ 26/09/2017 Kinh

26 Nguyễn Khắc Tiệp Nam 07/07/2017 Kinh

27 Lường Thị Mộc Trà Nữ 11/06/2016 Kinh

28 Đoàn Minh Triết Nam 05/07/2017 Kinh

29 Lê Đặng Nhật Tùng Nam 23/05/2017 Kinh

30 Nguyễn Công Vinh Nam 20/05/2017 Kinh

31 Trần Bảo Yến Nữ 03/03/2017 Kinh

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC HÀ

GVCN: Nguyễn Thị Thanh Thủy - SĐT: 0384253259  

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A4

Năm học 2023 - 2024

Danh sách gồm 31 học sinh. Nam: 16  ; Nữ: 15


